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	SỐ CÂU HỎI

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD

	1
	Tập hợp
	Số học và đại số
	Biết cách đọc và cách viết một tập hợp. Nhận biết được một phần tử thuộc hay không thuộc một tập hợp.
	2
	
	

	2
	Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
	
	Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí trong một số tự nhiên biểu diễn ở hệ thập phân. Biểu diễn được số tự nhiên trong phạm vi 30 bằng cách sử dụng chữ số La Mã.
	3
	
	

	3
	Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
	
	Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán một cách hợp lí. Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính như tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiên đã có,...
	1
	4
	1

	4
	Lũy thừa với số mũ tự nhiên
	
	Tính được giá trị của một luỹ thừa. Thực hiện được phép nhân, phép chia hai lũy thừa cùng cơ số trong tính toán.Vận dụng được phép nhân, phép chia hai lũy thừa cùng cơ số.
	2
	5
	

	5
	Thứ tự thực hiện phép tính
	
	Biết thực hiện đúng thứ tự các phép tính trong một biểu thức.
Biết sử dụng máy tính cầm tay tính giá trị của một biểu thức.
	
	1
	1

	6
	Chia hết, chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
	
	Xác định được quan hệ chia hết, chia có dư trong trường hợp đã cho. Biết được tính chất chia hết của một tổng.
	2
	1
	

	7
	Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
	
	Phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
	1
	2
	

	8
	Số nguyên tố. Hợp số
	
	Xác định được số nguyên tố, hợp số.
	1
	1
	1

	9
	Ước số, bội số. ƯCLN, BCNN
	
	Tính được ước số, bội số, ƯCLN, BCNN và vận dụng vào giải toán thực tế.
	2
	2
	2

	10
	Góc. Số đo góc
	Hình học phẳng cơ bản
	Đọc được số đo góc.
	3
	
	

	11
	Hình học trực quan. Các hình phẳng cơ bản
	Hình học trực quan. Các hình phẳng cơ bản
	Nhận dạng được các hình phẳng cơ bản. Biết được tính chất của các hình phẳng cơ bản.
	5
	2
	

	12
	Các yếu tố thống kê và xác suất
	Các yếu tố thống kê và xác suất
	Biết được dữ liệu, số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột đơn và biểu đồ cột kép.
	3
	2
	

	13
	TỔNG SỐ CÂU
	25
	20
	5

	
	TỈ LỆ % ĐIỂM SỐ
	50%
	40%
	10%
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